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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHU VĂN AN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________ __________________________________________________ 

 
 

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2022  

(Ban hành kèm theo Quyết định số 117A/QĐ-ĐHCVA ngày 07 tháng 7 năm 2022  

của Hiệu trưởng Trường Đại học Chu Văn An) 

 

I. THÔNG TIN CHUNG  

1. Tên cơ sở đào tạo 

 - Tên tiếng Việt: Trường Đại học Chu Văn An (Đang làm thủ tục đổi tên thành Trường 

Đại học Ecopark Việt Nam) 

- Tên tiếng Anh: Chu Van An University 

2. Mã trường: DCA 

3. Địa chỉ các trụ sở (trụ sở chính và phân hiệu):  

- Cơ sở 1: Khu đô thị Đại học Phố Hiến, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh 

Hưng Yên 

- Cơ sở 2: Khu đô thị Ecopark, Văn Giang, Hưng Yên 

4. Địa chỉ trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo 

- Địa chỉ trang web: https://ecouni.edu.vn/tuyen-sinh-dai-hoc/  

- Email: tuyensinh@ecopark.edu.vn  

5. Địa chỉ các trang mạng xã hội của cơ sở đào tạo (có thông tin tuyển sinh) 

- Facebook : https://www.facebook.com/truongdaihocchuvanan  

- Youtube :https://www.youtube.com/channel/UCz6rDRnN5pdaiqbOClWqMoA  

6. Số điện thoại liên hệ tuyển sinh: 0968395392 

7. Tình hình việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp  

 Thông tin việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp được công khai trên trang thông 

tin điện tử của Trường tại https://ecouni.edu.vn/tuyen-sinh-dai-hoc/.  

8. Thông tin về tuyển sinh chính quy của 2 năm gần nhất 

Thông tin về tuyển sinh chính quy của 2 năm gần nhất được công khai trên trang thông 

tin điện tử của Trường tại https://ecouni.edu.vn/tuyen-sinh-dai-hoc/. 

8.1. Phương thức tuyển sinh của 2 năm gần nhất (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi 

tuyển và xét tuyển) 

 - Trường Đại học Chu Văn An xét tuyển thí sinh trên cả nước dựa vào kết quả kì thi tốt 

nghiệp Trung học phổ thông (THPT) và phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập Lớp 

12 bậc THPT. 

- Riêng các ngành năng khiếu Nhà trường tổ chức thi môn năng khiếu vẽ mỹ thuật 

hoặc nhận kết quả thi của thí sinh dự thi năng khiếu vẽ mỹ thuật tại các trường Đại học khác 

trên cả nước. 
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8.2. Điểm trúng tuyển của 2 năm gần nhất 

 

Lĩnh vực/ Ngành/Nhóm 

ngành/tổ hợp xét tuyển 

Phương 

thức xét 

tuyển 

Năm tuyển sinh 2020 Năm tuyển sinh 2021 

TT 
Chỉ 

tiêu 

Số 

nhập 

học 

Điểm 

trúng 

tuyển 

Chỉ 

tiêu 

Số 

nhập 

học 

Điểm 

trúng 

tuyển 

1. Khối ngành 3        

1.1 

- Ngành Quản trị kinh 

doanh 

Tổ hợp 1: A00 

Tổ hợp 2: D01 

Tổ hợp 3: A01 

Tổ hợp 4: C04 

 100  15 100  15 

1.2 

- Ngành Tài chính - Ngân 

hàng 

Tổ hợp 1: A00 

Tổ hợp 2: D01 

Tổ hợp 3: A01 

Tổ hợp 4: C04 

 100  15 100 1 15 

1.3 

- Ngành Kế toán 

Tổ hợp 1: A00 

Tổ hợp 2: D01 

Tổ hợp 3: A01 

Tổ hợp 4: C04 

 100  15 100 1 15 

1.4 

- Ngành Luật kinh tế 

Tổ hợp 1: A00 

Tổ hợp 2: D01 

Tổ hợp 3: A01 

Tổ hợp 4: C00 

 250  15 370 98 15 

2. Khối ngành V        

2.1 

- Ngành Công nghệ thông 

tin 

Tổ hợp 1: A00 

Tổ hợp 2: D01 

Tổ hợp 3: A01 

Tổ hợp 4: C04 

 50  15 60 1 15 

2.2 

- Ngành Kỹ thuật điện 

Tổ hợp 1: A00 

Tổ hợp 2: D01 

Tổ hợp 3: A01 

Tổ hợp 4: C04 

 50  15 90 22 15 

2.3 

- Ngành Kiến trúc 

Tổ hợp 1: V00 

Tổ hợp 2: V01 

Tổ hợp 3: V02 

Tổ hợp 4: V03 

 50  15 30  15 

2.4 

- Ngành Kỹ thuật xây 

dựng 

Tổ hợp 1: A00 

Tổ hợp 2: D01 

 50  15 50 1 15 
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Lĩnh vực/ Ngành/Nhóm 

ngành/tổ hợp xét tuyển 

Phương 

thức xét 

tuyển 

Năm tuyển sinh 2020 Năm tuyển sinh 2021 

TT 
Chỉ 

tiêu 

Số 

nhập 

học 

Điểm 

trúng 

tuyển 

Chỉ 

tiêu 

Số 

nhập 

học 

Điểm 

trúng 

tuyển 

Tổ hợp 3: A01 

Tổ hợp 4: C04 

3. Khối ngành VII        

3.1 

- Ngành Ngôn ngữ Anh 

Tổ hợp 1: D01 

Tổ hợp 2: A01 

Tổ hợp 3: D14 

Tổ hợp 4: D10 

 100  15 220  15 

 Tổng  850   1120 124   
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9. Thông tin danh mục ngành được phép đào tạo 

Thông tin danh mục ngành được phép đào tạo được công khai trên trang thông tin điện tử của Trường tại https://ecouni.edu.vn. 

TT Tên ngành 
Mã 

ngành 

Số quyết định 

mở ngành 

Ngày tháng 

năm ban hành 

quyết định mở 

ngành 

Số văn bản 

chuyển đổi 

mã hoặc tên 

ngành (gần 

nhất) 

Ngày tháng 

năm ban hành 

văn bản 

chuyển đổi mã 

hoặc tên ngành 

(gần nhất) 

Trường tự 

chủ ban 

hành hoặc 

Cơ quan có 

thẩm quyền 

cho phép 

Năm bắt 

đầu đào 

tạo 

Năm đã 

tuyển sinh và 

đào tạo gần 

nhất với năm 

tuyển sinh 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

1 Ngôn ngữ Anh 7220201 1070/QĐ-BGDĐT 22/03/2018   BGDĐT 2006 2021 

2 Kiến trúc 7580101 1070/QĐ-BGDĐT 22/03/2018   BGDĐT 2007 2021 

3 Kỹ thuật điện 7520201 1070/QĐ-BGDĐT 22/03/2018   BGDĐT 2008 2021 

4 Kế toán 7340301 1070/QĐ-BGDĐT 22/03/2018   BGDĐT 2006 2021 

5 Kỹ thuật xây dựng 7580201 1070/QĐ-BGDĐT 22/03/2018   BGDĐT 2008 2021 

6 Công nghệ thông tin 7480201 1070/QĐ-BGDĐT 22/03/2018   BGDĐT 2006 2021 

7 Tài chính ngân hàng 7340201 1070/QĐ-BGDĐT 22/03/2018   BGDĐT 2007 2021 

8 Quản trị kinh doanh 7340101 1070/QĐ-BGDĐT 22/03/2018   BGDĐT 2006 2021 

9 Luật kinh tế 7380107 1070/QĐ-BGDĐT 22/03/2020   BGDĐT 2015 2021 

https://ecouni.edu.vn/
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10. Điều kiện bảo đảm chất lượng 

Thông tin về các điều kiện đảm bảo chất lượng được công khai trên trang thông tin điện tử 

của Trường tại https://ecouni.edu.vn/tuyen-sinh-dai-hoc/. 

10.1. Quy mô đào tạo chính quy đến 31/12/2021 

Stt 
Theo phương thức, trình độ đào 

tạo 

Quy mô theo khối ngành đào tạo 

Tổng 
Khối 

ngành 

I 

Khối 

ngành 

II 

Khối 

ngành 

III 

Khối 

ngành 

IV 

Khối 

ngành 

V 

Khối 

ngành 

VI 

Khối 

ngành 

VII 

I. Chính quy         

1 Sau đại học         

1.1 Tiến sĩ         

1.1.1 Ngành ….         

1.2 Thạc sĩ   122      

1.2.1 Ngành ….         

2 Đại học         

2.1 Chính quy         

2.1.1 
Các ngành đào tạo trừ ngành đào 

tạo ưu tiên 
        

2.1.1.1 Ngành Kế toán   6      

2.1.1.2 Ngành Tài chính ngân hàng   2      

2.1.1.3 Ngành Quản trị kinh doanh   3      

2.1.1.4 Ngành Luật Kinh tế   35      

2.1.1.5 Ngành Công nghệ thông tin     1    

2.1.1.6 Ngành Kỹ thuật điện     3    

2.1.2 Các ngành đào tạo ưu tiên         

2.1.2.1 Ngành…         

2.2 Liên thông từ TC lên ĐH         

2.2.1 Ngành Kế toán   91      

2.2.2 Ngành Tài chính ngân hàng   56      

2.2.3 Ngành Quản trị kinh doanh   17      

2.2.4 Ngành Luật Kinh tế   277      

2.2.5 Ngành Công nghệ thông tin     1    

2.2.6 Ngành Kỹ thuật điện     44    

2.3 Liên thông từ CĐ lên ĐH         

2.3.1 Ngành Kế toán   55      

2.3.2 Ngành Tài chính ngân hàng   26      

2.3.3 Ngành Quản trị kinh doanh   9      

2.3.4 Ngành Luật Kinh tế   125      

2.3.5 Ngành Công nghệ thông tin     5    

2.3.6 Ngành Kỹ thuật điện     28    

2.4 
Đào tạo trình độ đại học đối với người 

đã có bằng ĐH trở lên 
        

2.4.1 Ngành Kế toán   7      

2.4.2 Ngành Tài chính ngân hàng   5      

2.4.3 Ngành Quản trị kinh doanh   2      

2.4.4 Ngành Luật Kinh tế   54      

2.4.5 Ngành Công nghệ thông tin     2    

2.4.6 Ngành Kỹ thuật điện     8    
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Stt 
Theo phương thức, trình độ đào 

tạo 

Quy mô theo khối ngành đào tạo 

Tổng 
Khối 

ngành 

I 

Khối 

ngành 

II 

Khối 

ngành 

III 

Khối 

ngành 

IV 

Khối 

ngành 

V 

Khối 

ngành 

VI 

Khối 

ngành 

VII 

2.4.7 Ngành Ngôn ngữ Anh       29  

II Vừa làm vừa học         

1 Đại học         

1.1 Vừa làm vừa học         

1.1.1 Ngành Kế toán   2      

1.1.2 Ngành Quản trị kinh doanh   2      

1.1.3 Ngành Luật Kinh tế   32      

1.1.4 Ngành Kỹ thuật xây dựng     5    

1.2 Liên thông từ TC lên ĐH         

1.2.1 Ngành Kế toán   11      

1.2.2 Ngành Quản trị kinh doanh   5      

1.2.3 Ngành Luật Kinh tế   126      

1.2.4 Ngành Kỹ thuật xây dựng     12    

1.3 Liên thông từ CĐ lên ĐH         

1.3.1 Ngành Kế toán   17      

1.3.2 Ngành Quản trị kinh doanh   3      

1.3.3 Ngành Luật Kinh tế   37      

1.3.4 Ngành Kỹ thuật xây dựng     5    

1.3.5 Ngành Ngôn ngữ Anh       2  

1.4 
Đào tạo trình độ đại học đối với 

người đã có bằng ĐH 
        

1.4.1 Ngành Kế toán   4      

1.4.2 Ngành Luật Kinh tế   59      

1.4.3 Ngành Kỹ thuật xây dựng     14    

1.4.4 Ngành Ngôn ngữ Anh       38  

10.2. Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo nghiên cứu 

10.2.1. Thống kê số lượng, diện tích đất, diện tích sàn xây dựng, ký túc xá 

Stt Loại phòng 
Số 

lượng 

Diện tích sàn xây 

dựng (m2) 

 

1. 

Hội trường, giảng đường, phòng học các loại, phòng 

đa năng, phòng làm việc của giáo sư, 

PGS, giảng viên cơ hữu 

38 3610 

1.1 Hội trường, phòng học lớn trên 200 chỗ 2 260 

1.2 Phòng học từ 100 - 200 chỗ   

1.3 Phòng học từ 50 - 100 chỗ 24 2200 

1.4 Số phòng học dưới 50 chỗ 2 100 

1.5 Số phòng học đa phương tiện 1 310 

1.6 
Phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, 

giảng viên cơ hữu 
9 740 

2. Thư viện, trung tâm học liệu 1 90 
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Stt Loại phòng 
Số 

lượng 

Diện tích sàn xây 

dựng (m2) 

 

3. 

Trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm, 

thực nghiệm, cơ sở thực hành, thực tập, luyện tập 
5 490 

 Tổng: 82 7800 

10.2.2. Kí túc xá 

 Trường Đại học Chu Văn An có kí túc xá là tòa nhà 2 tầng, với 100 chỗ ở cho sinh 

viên. Kí túc xá được trang bị wifi, có sân thể thao và các tiện ích khác phục vụ nhu cầu ăn ở, 

học tập của sinh viên.  

Ngoài ra trên địa bàn thành phố Hưng Yên có Khu ký túc xá dành cho sinh viên các 

trường do Sở Xây dựng Hưng Yên là đơn vị chủ quản, quy mô 5.000 sinh viên với giá cả hợp 

lý. 

10.2.3. Thống kê các phòng thực hành, phòng thí nghiệm và các trang thiết bị 

 

TT Tên Danh mục trang thiết bị Phục vụ Ngành/Nhóm 

ngành/Khối ngành đào tạo 

1 
Phòng thực hành kỹ 

thuật điện tổng hợp 

Máy điện, bàn lắp ráp kỹ 

thuật điện tổng hợp 

Các ngành kỹ thuật điện, 

kiến trúc. 

2 
Phòng thí nghiệm 

mạch điện 

Mô hình lắp ráp mạch điện, 

thí nghiệm các định luật về 

kỹ thuật điện 

Các ngành kỹ thuật điện, 

kiến trúc. 

3 
Phòng thí nghiệm 

điện tử 

Mô hình lắp ráp mạch điện 

tử, các mạch điện tử cơ bản, 

cơ cấu đo lường điện tử 

 

4 
Phòng thí nghiệm 

vật lý 

Các trang thiết bị phục vụ thí 

nghiệm Vật lý: Điện, cơ, 

quang học, Khí,  lượng tử 

 

5 
Phòng thí nghiệm 

hóa học 

Các trang thiết bị phục vụ thí 

nghiệm Hóa học: Các chất 

hóa học cơ bản, các phụ kiện 

phục vụ các thí nghiệm hóa 

học 

 

6 
Phòng thực hành, 

phòng máy tính 

Máy tính Tất cả các ngành. 
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10.2.4. Thống kê về học liệu (giáo trình, học liệu, tài liệu, sách tham khảo… sách, tạp chí, kể 

cả e-book, cơ sở dữ liệu điện tử) trong thư viện) 

 

Stt Khối ngành đào tạo/Nhóm ngành Số lượng 

1. Khối ngành/ Nhóm ngành 1  

2. Khối ngành II  

3. Khối ngành III 4350 

4. Khối ngành IV  

5. Khối ngành V 1807 

6. Khối ngành VI  

7. Khối ngành VII 461 

10.2.5. Danh sách giảng viên toàn thời gian: Phụ lục 01- Danh sách giảng viên cơ hữu. 

10.2.6. Danh sách giảng viên thỉnh giảng tham gia giảng dạy và tính chỉ tiêu tuyển sinh: Phụ 

lục 02- Danh sách giảng viên thỉnh giảng. 

11. Đề án tuyển sinh của Trường được công khai trên trang thông tin điện tử của Trường tại 

https://ecouni.edu.vn/tuyen-sinh-dai-hoc/. 

12. Quy chế tuyển sinh của Trường Đại học Chu Văn An trên trang thông tin điện tử của 

Trường: sẽ được thực hiện từ năm 2023. 

13. Quy chế thi tuyển sinh (nếu cơ sở đào tạo có tổ chức thi): Trường Đại học Chu Văn An không 

tổ chức thi. 

14. Đề án tổ chức thi (nếu cơ sở đào tạo có tổ chức thi):  Trường Đại học Chu Văn An không tổ 

chức thi. 

II. TUYỂN SINH ĐÀO TẠO CHÍNH QUY 

1. Tuyển sinh chính quy đại học 

1.1. Đối tượng, điều kiện tuyển sinh 

 Trường Đại học Chu Văn An xét tuyển thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương. 

1.2. Phạm vi tuyển sinh 

 Trường Đại học Chu Văn An xét tuyển thí sinh trên toàn quốc. 

1.3. Phương thức tuyển sinh 

Phương thức tuyển sinh vào đại học chính quy năm 2022: xét tuyển theo 3 phương thức 

- Phương thức 1: Xét tuyển dựa trên tổng điểm trung bình các môn trong tổ hợp các môn 

dùng để xét tuyển theo kết quả Học bạ Trung học phổ thông của 3 học kỳ (HK 1 lớp 11, HK2 

lớp 11, HK1 lớp 12) hoặc của 2 học kì năm học lớp 12 của các môn học đó hoặc; hoặc điểm 

trung bình chung của cả năm học lớp 12. 

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào dự kiến: Tổng điểm trung bình 3 môn trong tổ hợp 
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xét tuyển theo Học bạ THPT đạt từ 15,0 điểm trở lên hoặc điểm trung bình chung của cả năm 

học lớp 12 đặt từ 5,0 trở lên.  

- Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Ngưỡng đảm 

bảo chất lượng đầu vào của Trường dự kiến 15,0 điểm gồm điểm ưu tiên.  

- Phương thức 3: Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh năm 2022, ưu tiên xét tốt 

tuyển các thí sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia, cuộc thi Khoa học kĩ thuật quốc 

gia; thí sinh người nước ngoài đủ điều kiện học tập hoặc theo theo diện cử tuyển. 

 * Đối với chuyên ngành Kiến trúc, thí sinh phải tham gia sơ tuyển môn năng khiếu Vẽ mỹ 

thuật do Nhà trường tổ chức hoặc có kết quả thi năng khiếu Vẽ mỹ thuật năm 2021 từ các trường 

đại học khác đạt từ 5,0 điểm trở lên. 
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1.4. Chỉ tiêu tuyển sinh 

TT 

Trình 

độ đào 

tạo 

Mã ngành/ 

nhóm ngành 

xét tuyển 

 

Tên ngành/ 

nhóm ngành 

xét tuyển 

Mã 

phương 

thức xét 

tuyển 

Tên phương thức 

xét tuyển 

 

Chỉ 

tiêu 

(dự 

kiến) 

Tổ hợp xét 

tuyển 1 

Tổ hợp xét 

tuyển 2 

Tổ hợp xét 

tuyển 3 

Tổ hợp xét 

tuyển 4 

Tổ 

hợp 

môn 

Môn 

chính 

Tổ 

hợp 

môn 

Môn 

chính 

Tổ 

hợp 

môn 

Môn 

chính 

Tổ 

hợp 

môn 

Môn 

chính 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

1. Đại học 7340301 Kế toán 100 
Xét kết quả thi tốt 

nghiệp THPT 
35 A00  D01  A01   C04   

    200 
Xét kết quả học tập 

cấp THPT (học bạ) 
65         

    301 

Xét tuyển thẳng theo 

quy định của Quy chế 

tuyển sinh (Điều 8)  

         

2. Đại học 7340201 
Tài chính 

ngân hàng 
100 

Xét kết quả thi tốt 

nghiệp THPT 
45 A00  D01  A01   C04  

    200 
Xét kết quả học tập 

cấp THPT (học bạ) 
85         

    301 

Xét tuyển thẳng theo 

quy định của Quy chế 

tuyển sinh (Điều 8)  

         

3. Đại học 7340101 
Quản trị kinh 

doanh 
100 

Xét kết quả thi tốt 

nghiệp THPT 
50 A00  D01  A01   C04  

    200 
Xét kết quả học tập 

cấp THPT (học bạ) 
90         

    301 

Xét tuyển thẳng theo 

quy định của Quy chế 

tuyển sinh (Điều 8)  

         

4. Đại học 7380107 Luật kinh tế 100 Xét kết quả thi tốt 105 A00  A01  D01  C00  
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TT 

Trình 

độ đào 

tạo 

Mã ngành/ 

nhóm ngành 

xét tuyển 

 

Tên ngành/ 

nhóm ngành 

xét tuyển 

Mã 

phương 

thức xét 

tuyển 

Tên phương thức 

xét tuyển 

 

Chỉ 

tiêu 

(dự 

kiến) 

Tổ hợp xét 

tuyển 1 

Tổ hợp xét 

tuyển 2 

Tổ hợp xét 

tuyển 3 

Tổ hợp xét 

tuyển 4 

Tổ 

hợp 

môn 

Môn 

chính 

Tổ 

hợp 

môn 

Môn 

chính 

Tổ 

hợp 

môn 

Môn 

chính 

Tổ 

hợp 

môn 

Môn 

chính 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

nghiệp THPT 

    200 
Xét kết quả học tập 

cấp THPT (học bạ) 
195         

    301 

Xét tuyển thẳng theo 

quy định của Quy chế 

tuyển sinh (Điều 8)  

         

5. Đại học 7480201 
Công nghệ 

thông tin 
100 

Xét kết quả thi tốt 

nghiệp THPT 
25 A00  D01  A01   C04  

    200 
Xét kết quả học tập 

cấp THPT (học bạ) 
45         

    301 

Xét tuyển thẳng theo 

quy định của Quy chế 

tuyển sinh (Điều 8)  

         

6. Đại học 7520201 Kỹ thuật điện 100 
Xét kết quả thi tốt 

nghiệp THPT 
20 A00  D01  A01   C04  

    200 
Xét kết quả học tập 

cấp THPT (học bạ) 
40         

    301 

Xét tuyển thẳng theo 

quy định của Quy chế 

tuyển sinh (Điều 8)  

         

7. Đại học 7580101 Kiến trúc 100 
Xét kết quả thi tốt 

nghiệp THPT 
20 V00  V01  V02  V03  

    200 
Xét kết quả học tập 

cấp THPT (học bạ) 
30         
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TT 

Trình 

độ đào 

tạo 

Mã ngành/ 

nhóm ngành 

xét tuyển 

 

Tên ngành/ 

nhóm ngành 

xét tuyển 

Mã 

phương 

thức xét 

tuyển 

Tên phương thức 

xét tuyển 

 

Chỉ 

tiêu 

(dự 

kiến) 

Tổ hợp xét 

tuyển 1 

Tổ hợp xét 

tuyển 2 

Tổ hợp xét 

tuyển 3 

Tổ hợp xét 

tuyển 4 

Tổ 

hợp 

môn 

Môn 

chính 

Tổ 

hợp 

môn 

Môn 

chính 

Tổ 

hợp 

môn 

Môn 

chính 

Tổ 

hợp 

môn 

Môn 

chính 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

    301 

Xét tuyển thẳng theo 

quy định của Quy chế 

tuyển sinh (Điều 8)  

         

8. Đại học 7580201 
Kỹ thuật xây 

dựng 
100 

Xét kết quả thi tốt 

nghiệp THPT 
20 A00  D01  A01   C04  

    200 
Xét kết quả học tập 

cấp THPT (học bạ) 
30         

    301 

Xét tuyển thẳng theo 

quy định của Quy chế 

tuyển sinh (Điều 8)  

         

9. Đại học 7220201 
Ngôn ngữ 

Anh 
100 

Xét kết quả thi tốt 

nghiệp THPT 
80 D01  A01  D14  D10  

    200 
Xét kết quả học tập 

cấp THPT (học bạ) 
140         

    301 

Xét tuyển thẳng theo 

quy định của Quy chế 

tuyển sinh (Điều 8)  

         

Tổng cộng: 1120           
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Chỉ tiêu giữa các phương thức xét tuyển và giữa các ngành sẽ được điều chuyển trong 

tổng chỉ tiêu đã đăng ký đảm bảo năng lực đào tạo của từng ngành. 

1.5. Ngưỡng đầu vào 

- Phương thức 1: Xét tuyển dựa trên tổng điểm trung bình các môn trong tổ hợp các môn 

dùng để xét tuyển theo kết quả Học bạ Trung học phổ thông của 3 học kỳ (HK 1 lớp 11, HK2 

lớp 11, HK1 lớp 12) hoặc của 2 học kì năm học lớp 12 của các môn học đó hoặc; hoặc điểm 

trung bình chung của cả năm học lớp 12. 

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào dự kiến: Tổng điểm trung bình 3 môn trong tổ hợp xét 

tuyển theo Học bạ THPT đạt từ 15,0 điểm trở lên hoặc điểm trung bình chung của cả năm học 

lớp 12 đạt từ 5,0 trở lên.  

- Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Ngưỡng đảm 

bảo chất lượng đầu vào của Trường dự kiến 15,0 điểm gồm điểm ưu tiên.  

- Phương thức 3: Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh năm 2022, ưu tiên xét tốt 

tuyển các thí sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia, cuộc thi Khoa học kĩ thuật quốc 

gia; thí sinh người nước ngoài đủ điều kiện học tập hoặc theo theo diện cử tuyển. 

1.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh dự tuyển vào các ngành của trường 

1.6.1. Ngành, mã ngành, tổ hợp xét tuyển 

TT Ngành Mã ngành Tổ hợp xét tuyển 

1 Kế toán 7340301 A00 A01 D01 C04 

2 Tài chính - Ngân hàng 7340201 A00 A01 D01 C04 

3 Quản trị kinh doanh 7340101 A00 A01 D01 C04 

4 Luật Kinh tế 7380107 A00 A01 D01 C00 

5 Công nghệ thông tin 7480201 A00 A01 D01 C04 

6 Kỹ thuật điện 7520201 A00 A01 D01 C04 

7 Kiến trúc 7580101 V00 V01 V02 V03 

8 Kỹ thuật xây dựng 7580201 A00 A01 D01 C04 

9 Ngôn ngữ Anh 7220201 D01 A01 D14  D10 

Mã tổ hợp xét tuyển vào Trường Đại học Chu Văn An, năm 2022 

A00: Toán, Vật lí, Hóa học D14: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh 

A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh V00: Toán, Vật lí, Vẽ Mĩ thuật 

C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí V01: Toán, Ngữ văn, Vẽ Mĩ thuật 

C04: Ngữ văn, Toán, Địa lí V02: Toán, Tiếng Anh, Vẽ Mĩ thuật  

D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh V03: Toán, Hóa học, Vẽ Mĩ thuật 

D10: Toán, Địa lí, Tiếng Anh   
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* Các ngành có môn năng khiếu: ngành Kiến trúc 

Đối với các môn năng khiếu thí sinh có thể sử dụng điểm năng khiếu của các trường Đại 

học khác hoặc tham gia sơ tuyển của trường Đại học Chu Văn An (Nhà trường tổ chức thi môn 

Hình hoạ và môn Bố cục màu, có thể dùng phương thức thi trực tiếp hoặc trực tuyến). Nhà 

trường nhận hồ sơ đăng kí dự thi năng khiếu môn vẽ từ ngày 15/04/2022. Trường Đại học Chu 

Văn An sẽ chủ động sử dụng kết quả thi năng khiếu vẽ của thí sinh, kết hợp với kết quả các môn 

văn hoá trong tổ hợp môn xét tuyển để xét tuyển. Thí sinh xét học bạ cần nộp hồ sơ về Trường 

Đại học Chu Văn An, thí sinh xét kết quả của Kì thi tốt nghiệp THPT năm 2022 thì nộp hồ sơ 

cùng hồ sơ dự thi tốt nghiệp, Trường sẽ tải kết quả thi năng khiếu vẽ lên hệ thống xét tuyển của 

Bộ GĐ&ĐT. 

1.6.2. Nguyên tắc chung xét tuyển 

 - Điểm trúng tuyển xác định theo mã ngành/chương trình; không có chênh lệch điểm giữa 

các tổ họp xét tuyển; 

 - Trường không áp dụng thêm tiêu chí phụ trong xét tuyển, ngoài các quy định trong quy 

chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT; 

- Nếu xét tuyển theo từng phương thức xét tuyển trước chưa đủ chỉ tiêu, chỉ tiêu còn lại 

được chuyển sang xét tuyển theo các phương thức xét tuyển sau. 

- Kết thúc đợt xét tuyển 1nếu còn chỉ tiêu, Nhà trường sẽ xét tuyển nguyện vọng bổ sung 

theo quy định của Bộ GD&ĐT và cho đến khi đủ chỉ tiêu. 

1.7. Tổ chức tuyển sinh 

1.7.1. Thời gian xét tuyển 

- Đối với phương thức xét điểm thi Trung học phổ thông: Theo quy định của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo; 

- Đối với phương thức xét điểm học bạ THPT: từ ngày 15/04/2022 đến ngày 31/07/2022; 

- Đợt bổ sung (nếu có): sau khi xét tuyển đợt 1 mà chưa đủ chỉ tiêu, Nhà trường sẽ xét 

tuyển bổ sung cho đến khi đủ chỉ tiêu. Thông báo về xét tuyển bổ sung sẽ được công bố trên 

trang web của Nhà trường tại địa chỉ https://ecouni.edu.vn/tuyen-sinh-dai-hoc/. 

1.7.2. Hình thức nhận đăng kí xét tuyển: Thí sinh đăng ký xét tuyển bằng 1 trong 4 hình thức 

sau: 

- Đăng ký theo phương thức trực tuyến (online) tại trang thông tin điện tử theo hướng dẫn 

Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Nộp Phiếu đăng ký xét tuyển qua đường bưu chính theo hình thức chuyển phát nhanh, 

chuyển phát ưu tiên (tính ngày theo dấu bưu điện) về địa chỉ các cơ sở đào tạo của Trường. 

- Nộp Phiếu đăng ký xét tuyển trực tiếp tại các cơ sở đào tạo của Trường; 

- Đăng ký theo phương thức trực tuyến (online) tại trang thông tin điện tử của Trường 

Đại học Chu Văn Anh: https://ecouni.edu.vn/tuyen-sinh-dai-hoc/. 

1.7.3. Hồ sơ xét tuyển và địa điểm nhận hồ sơ 
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 Đối với hình thức xét tuyển học bạ, hồ sơ bao gồm:  

- Phiếu đăng kí xét tuyển năm 2022 

- Bằng/Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT năm 2022 

- Bản sao hợp lệ Học bạ Trung học phổ thông hoặc tương đương 

- Bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có) 

- Bản sao hợp lệ Giấy khai sinh 

- 04 Ảnh 4x6  

- 02 phong bì dán tem có ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh 

Đối với xét tuyển bằng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, hồ sơ bao gồm: 

- Phiếu đăng kí xét tuyển năm 2022 

- Giấy xác nhận kết quả kì thi tốt nghiệp THPT năm 2022 

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT năm 2022 

- Bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có) 

- Bản sao hợp lệ Giấy khai sinh 

- 04 Ảnh 4x6  

- 02 phong bì dán tem có ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh 

1.7.4. Địa điểm nhận hồ sơ 

- Cơ sở Ecopark: Trung tâm đào tạo – Toà B2 Rừng Cọ, khu đô thị Ecopark, Văn Giang, 

Hưng Yên.  

 - Cơ sở Khu Đại học Phố Hiến, đường Tô Hiệu, thành phố Hưng Yên.  

- Hotline tuyển sinh: 0968395392 

1.8. Chính sách ưu tiên 

Chính sách ưu tiên trong xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển được thực hiện theo quy định 

hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

1.9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển 

 - Xét tuyển kết quả theo học bạ: Miễn lệ phí xét tuyển.  

- Xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022: theo quy định của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo. 

1.10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu 

có) 

Học phí 450.000đ/1 tín chỉ (tương đương 1.450.000đ/sinh viên/1 tháng). Lộ trình tăng 

học phí theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Thủ tướng chính phủ. Dự kiến 

mức học phí năm học 2022-2023 và của cả khóa học như sau: 

TT Ngành/Chương trình 
Mã 

ngành 

Học phí/1SV/năm,  

năm học 2022-2023 

(VNĐ) 

Dự kiến học phí/1SV  

của cả khóa học 

(VNĐ) 

1 Kế toán 7340301 14,500,000 62,100,000 
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TT Ngành/Chương trình 
Mã 

ngành 

Học phí/1SV/năm,  

năm học 2022-2023 

(VNĐ) 

Dự kiến học phí/1SV  

của cả khóa học 

(VNĐ) 

2 Tài chính - Ngân hàng 7340201 14,500,000 62,550,000 

3 Quản trị kinh doanh 7340101 14,500,000 61,200,000 

4 Luật Kinh tế 7380107 14,500,000 62,550,000 

5 Công nghệ thông tin (*) 7480201 14,500,000 63,900,000 

6 Công nghệ thông tin (**) 7480201 14,500,000 74,250,000 

7 Kỹ thuật điện (*) 7520201 14,500,000 63,450,000 

8 Kỹ thuật điện (**) 7520201 14,500,000 77,400,000 

9 Kiến trúc 7580101 14,500,000 73,800,000 

10 Kỹ thuật xây dựng 7580201 14,500,000 73,800,000 

11 Ngôn ngữ Anh 7220201 14,500,000 63,450,000 

Ghi chú: (*): chương trình đào tạo bằng cử nhân 

  (**): chương trình đào tạo bằng kỹ sư 

1.11. Thời gian dự kiến tuyển sinh các đợt trong năm 

 Đợt 1: Từ ngày 15/8/2022 tới ngày 30/8/2022  

 Đợt 2: Từ ngày 15/19/2022 tới ngày 30/09/2022 

Đợt 3: Từ ngày 15/10/2022 cho các đợt tiếp theo tới hết ngày 30/12/2022. 

1.12. Các nội dung khác (không trái quy định hiện hành): chính sách học bổng 

Năm học 2022 Trường Đại học chu Văn An quyết định trao nhiều suất học bổng cho các 

đối tượng đáp ứng các điều kiện sau: 

-  10 suất học bổng trị giá 100% học phí năm đầu tiên cho 10 sinh viên hệ chính quy là 

học sinh giỏi năm lớp 12. 

- 5 suất học bổng trị giá 100% học phí toàn khoá học cho học sinh đạt giải từ cấp 

quận/huyện các môn văn hóa trở lên. 

- 20 suất học bổng trị giá 100% học phí năm đầu tiên cho 20 sinh viên hệ chính quy nộp 

hồ sơ sớm nhất. 

- 10 suất học bổng trị giá 100% học phí năm đầu tiên cho học sinh thuộc diện hộ nghèo 

của tỉnh Hưng Yên, miễn phí kí túc xá, giảm 50% chi phí giáo trình trong toàn khóa học. 

- 10 suất học bổng trị giá 50% học phí năm đầu tiên, miễn phí ký túc xá, giảm 50% chi 

phí giáo trình trong toàn khóa học cho học sinh diện hộ nghèo hoặc khuyết tật các tỉnh khác trên 

cả nước. 

 Sinh viên dân tộc thiểu số, hoàn cảnh khó khăn được Nhà trường xét miễn phí ký túc xá 

trong năm học đầu tiên. 

Hàng năm Nhà trường có học bổng cho sinh viên có thành tích học tập tốt và có nhiều 
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đóng góp cho hoạt động của Nhà trường, dự kiến 5 suất học bổng trị giá 1 triệu đồng/tháng cho 

năm học kế tiếp. 

1.13. Thông tin tuyển sinh các ngành đào tạo đặc thù có nhu cầu cao về nhân lực trình độ 

đại học đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước 

Từ năm học 2022-2023 Trường triển khai đào tạo ưu tiên trong lĩnh vực Luật đây cũng là 

ngành thế mạnh của Nhà trường. 

1.14. Tài chính 

1.14.1. Tổng nguồn thu hợp pháp/năm của trường: 

1.14.2. Tổng chi phí đào tạo trung bình 1 sinh viên/năm của năm liền trước năm tuyển sinh: 

2. Tuyển sinh đào tạo đại học chính quy với đối tượng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên 

2.1. Đối tượng, điều kiện tuyển sinh 

 a. Mọi công dân Việt Nam có đủ sức khoẻ để học tập theo qui định hiện hành, không bị 

truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang trong thời kì thi hành án hình sự, đã có bằng tốt nghiệp 

Trung cấp chuyên nghiệp/Trung cấp nghề; bằng tốt nghiệp Cao đẳng/ Cao đẳng nghề; bằng tốt 

nghiệp đại học được đăng kí dự tuyển học liên thông lên đại học/ được đăng kí dự tuyển học học 

bằng đại học thứ 2. 

Văn bằng đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải thực hiện thủ tục công nhận của 

Cục Quản lý chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc các cơ quan có đủ thẩm quyền khác. 

b. Nộp đầy đủ, đúng thủ tục, đúng hạn các giấy tờ hợp lệ và lệ phí đăng kí xét tuyển. 

c. Đạt yêu cầu tuyển sinh theo quy định của Trường. 

2.2. Phạm vi tuyển sinh 

 Trường Đại học Chu Văn An tuyển sinh trên toàn quốc. 

2.3. Phương thức tuyển sinh  

- Xét tuyển căn cứ vào hồ sơ đăng kí xét tuyển của thí sinh. 

- Xét tuyển căn cứ kết quả học tập toàn khoá học (tính đến số lẻ 2 phần thập phân) bậc 

Trung cấp chuyên nghiệp/Trung cấp nghề; bậc Cao đẳng/ Cao đẳng nghề; bậc đại học của thí 

sinh để xét tuyển, xếp từ cao xuống thấp. Trong trường hợp có nhiều thí sinh bằng điểm nhau 

dẫn đến vượt chỉ tiêu thì áp dụng tiêu chí phụ: người có điểm trung bình toàn khoá học (không 

tính điểm ưu tiên) cao hơn; Người tốt nghiệp ngành gần với ngành dự tuyển hơn. 



18  

2.4. Chỉ tiêu tuyển sinh 

TT 

Trình 

độ đào 

tạo 

Mã ngành/ 

nhóm ngành 

xét tuyển 

 

Tên ngành/ nhóm 

ngành xét tuyển 

Mã 

phương 

thức xét 

tuyển 

Tên phương thức 

xét tuyển 

Chỉ tiêu 

(dự kiến) 

Số văn bản 

quy định 

Ngày ban 

hành văn 

bản 

Cơ quan có 

thẩm quyền cho 

phép hoặc 

trường tự chủ 

ban hành 

Năm 

bắt đầu 

đào tạo 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

1. Đại học 7340301 Kế toán 200 
Xét kết quả học tập 

cấp THPT (học bạ) 
30 

1070/QĐ-

BGDĐT 
22/03/2018 BGDĐT 2006 

2. Đại học 7340201 Tài chính ngân hàng 200 
Xét kết quả học tập 

cấp THPT (học bạ) 
40 

1070/QĐ-

BGDĐT 
22/03/2018 BGDĐT 2007 

3. Đại học 7340101 Quản trị kinh doanh 200 
Xét kết quả học tập 

cấp THPT (học bạ) 
40 

1070/QĐ-

BGDĐT 
22/03/2018 BGDĐT 2006 

4. Đại học 7380107 Luật kinh tế 200 
Xét kết quả học tập 

cấp THPT (học bạ) 
100 

1070/QĐ-

BGDĐT 
22/03/2020 BGDĐT 2015 

5. Đại học 7480201 Công nghệ thông tin 200 
Xét kết quả học tập 

cấp THPT (học bạ) 
35 

1070/QĐ-

BGDĐT 
22/03/2018 BGDĐT 2006 

6. Đại học 7520201 Kỹ thuật điện 200 
Xét kết quả học tập 

cấp THPT (học bạ) 
30 

1070/QĐ-

BGDĐT 
22/03/2018 BGDĐT 2008 

7. Đại học 7580101 Kiến trúc 200 
Xét kết quả học tập 

cấp THPT (học bạ) 
20 

1070/QĐ-

BGDĐT 
22/03/2018 BGDĐT 2007 

8. Đại học 7580201 Kỹ thuật xây dựng 200 
Xét kết quả học tập 

cấp THPT (học bạ) 
20 

1070/QĐ-

BGDĐT 
22/03/2018 BGDĐT 2008 

9. Đại học 7220201 Ngôn ngữ Anh 200 
Xét kết quả học tập 

cấp THPT (học bạ) 
70 

1070/QĐ-

BGDĐT 
22/03/2018 BGDĐT 2006 

Tổng cộng: 385       



19  

Chỉ tiêu giữa các phương thức xét tuyển và giữa các ngành sẽ được điều chuyển trong 

tổng chỉ tiêu đã đăng ký đảm bảo năng lực đào tạo của từng ngành. 

2.5. Ngưỡng đầu vào 

- Xét tuyển dựa trên tổng điểm trung bình các môn trong tổ hợp các môn dùng để xét 

tuyển theo kết quả Học bạ Trung học phổ thông của 3 học kỳ (HK 1 lớp 11, HK2 lớp 11, HK1 

lớp 12) hoặc của 2 học kì năm học lớp 12 của các môn học đó hoặc; hoặc điểm trung bình chung 

của cả năm học lớp 12. 

- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào dự kiến: Tổng điểm trung bình 3 môn trong tổ hợp 

xét tuyển theo Học bạ THPT đạt từ 15,0 điểm trở lên hoặc điểm trung bình chung của cả năm 

học lớp 12 đạt từ 5,0 trở lên.  

2.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh dự tuyển vào các ngành của trường 

 Địa điểm đào tạo: Đào tạo tại các cơ sở của Trường. 

 Thời gian đào tạo: Sau khi thí sinh được công nhận trúng tuyển và làm thủ tục nhập 

học, Hội đồng xét tuyển công nhận tín chỉ của Nhà trường sẽ căn cứ kết quả học tập đã tích luỹ 

của sinh viên tại chương trình đào tạo đã được cấp văn bằng tổ chức xét công nhận tín chỉ đối 

với từng sinh viên. Thời gian đào tạo phụ thuộc vào số tín chỉ được xét công nhận nhiều hay ít 

nhưng không ít hơn 50% thời gian thiết kế chuẩn của chương trình đào tạo. 

2.7. Tổ chức tuyển sinh 

Nhà trường tuyển sinh vào các tháng 3,6,9,12 hàng năm. Trong trường hợp đặc biệt có 

thể tổ chức tuyển sinh nhiều hơn 04 lần/năm. 

Hồ sơ đăng kí xét tuyển bao gồm 

- Phiếu đăng kí xét tuyển, sơ yếu lý lịch; 

- Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp Trung cấp, Trung cấp nghề, Cao đẳng, Cao đẳng nghề; 

bằng tốt nghiệp Đại học; 

- Bản sao hợp lệ Học bạ Trung học phổ thông hoặc tương đương, bảng điểm Trung cấp, 

Trung cấp nghề, Cao đẳng, Cao đẳng nghề; 

- Bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có); 

- Bản sao hợp lệ Giấy khai sinh; 

- 04 Ảnh 4x6;  

- 02 phong bì dán tem có ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh. 

Địa điểm nhận hồ sơ 

- Cơ sở Ecopark: Trung tâm đào tạo - Toà B2 Rừng Cọ, khu đô thị Ecopark, Văn Giang, 

Hưng Yên.  

 - Cơ sở Khu Đại học Phố Hiến, đường Tô Hiệu, thành phố Hưng Yên.  

2.8. Chính sách ưu tiên 

Trường thực hiện chính sách ưu tiên về khu vực và đối tượng ưu tiên như Quy chế tuyển 

sinh đại học chính quy hiện hành, trong đó khu vực ưu tiên của thí sinh được tính theo địa phương 

thí sinh tốt nghiệp. 
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2.9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển 

 - Miễn lệ phí xét tuyển 

- Lệ phí xét công nhận tín chỉ: 50.000đ/học phần 

2.10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu 

có) 

Học phí 450.000đ/1 tín chỉ (tương đương 1.450.000đ/sinh viên/1 tháng). Lộ trình tăng 

học phí theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Thủ tướng chính phủ. Dự kiến 

mức học phí năm học 2022-2023 và của cả khóa học như sau: 

TT Ngành/Chương trình 
Mã 

ngành 

Học phí/1SV/năm,  

năm học 2022-2023 

(VNĐ) 

Dự kiến học phí/1SV  

của cả khóa học 

(VNĐ) 

1 Kế toán 7340301 14,500,000 42,750,000 

2 Tài chính - Ngân hàng 7340201 14,500,000 42,750,000 

3 Quản trị kinh doanh 7340101 14,500,000 42,750,000 

4 Luật Kinh tế 7380107 14,500,000 42,750,000 

5 Công nghệ thông tin (*) 7480201 14,500,000 42,750,000 

6 Công nghệ thông tin (**) 7480201 14,500,000 45,000,000 

7 Kỹ thuật điện (*) 7520201 14,500,000 42,750,000 

8 Kỹ thuật điện (**) 7520201 14,500,000 45,000,000 

9 Kiến trúc 7580101 14,500,000 42,750,000 

10 Kỹ thuật xây dựng 7580201 14,500,000 42,750,000 

11 Ngôn ngữ Anh 7220201 14,500,000 42,750,000 

Ghi chú: (*): chương trình đào tạo bằng cử nhân 

 (**): chương trình đào tạo bằng kỹ sư 

2.11. Thời gian dự kiến tuyển sinh các đợt trong năm 

 Nhà trường tuyển sinh vào các tháng 3,6,9,12 hàng năm. Trong trường hợp đặc biệt có 

thể tổ chức tuyển sinh nhiều hơn 04 lần/năm. 

2.12. Các nội dung khác (không trái quy định hiện hành): Không có. 

III. TUYỂN SINH ĐÀO TẠO VỪA LÀM VỪA HỌC 

3.1. Đối tượng, điều kiện tuyển sinh 

 Mọi công dân Việt Nam có đủ các điều kiện dưới đây đều được tham gia dự tuyển đại 

học hình thức VLVH. 

 a. Đã tốt nghiệp: 

TT Loại hình đào tạo Về văn bằng 

1 Đối với người đã tốt nghiệp THPT  
Có bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương 

đương 
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TT Loại hình đào tạo Về văn bằng 

2 
Liên thông từ Trung cấp chuyên 

nghiệp/Trung cấp nghề lên đại học 

Có bằng tốt nghiệp Trung cấp chuyên 

nghiệp/Trung cấp nghề 

3 
Liên thông từ Cao đẳng/ Cao đẳng nghề 

lên đại học 

Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng/ Cao 

đẳng nghề 

4 
Liên thông đối với người đã có bằng tốt 

nghiệp trình độc đại học trở lên  
Có bằng tốt nghiệp từ Đại học trở lên 

 b. Có đủ sức khoẻ để học tập theo qui định hiện hành. Đối với những người tàn tật, khuyết 

tật, tùy tình trạng sức khỏe và yêu cầu của ngành học Hiệu trưởng xem xét quyết định cho tham 

dự xét tuyển. Những người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang trong thời kì thi 

hành án hình sự không được tham gia xét tuyển. 

 c. Nộp đầy đủ, đúng thủ tục, đúng hạn các giấy tờ hợp lệ và lệ phí đăng kí xét tuyển. 

d. Đạt yêu cầu tuyển sinh theo quy định của Trường. 

3.2. Phạm vi tuyển sinh 

 Trường Đại học Chu Văn An tuyển sinh trên toàn quốc. 

3.3. Phương thức tuyển sinh : Xét tuyển căn cứ vào hồ sơ đăng kí xét tuyển của thí sinh. 
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3.4. Chỉ tiêu tuyển sinh 

TT 

Trình 

độ đào 

tạo 

Mã ngành/ 

nhóm ngành 

xét tuyển 

 

Tên ngành/ nhóm 

ngành xét tuyển 

Mã 

phương 

thức xét 

tuyển 

Tên phương thức 

xét tuyển 

Chỉ tiêu 

(dự kiến) 

Số văn bản 

quy định 

Ngày ban 

hành văn 

bản 

Cơ quan có 

thẩm quyền cho 

phép hoặc 

trường tự chủ 

ban hành 

Năm 

bắt đầu 

đào tạo 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

1. Đại học 7340301 Kế toán 200 
Xét kết quả học tập 

cấp THPT (học bạ) 
30 

1070/QĐ-

BGDĐT 
22/03/2018 BGDĐT 2006 

2. Đại học 7340201 Tài chính ngân hàng 200 
Xét kết quả học tập 

cấp THPT (học bạ) 
40 

1070/QĐ-

BGDĐT 
22/03/2018 BGDĐT 2007 

3. Đại học 7340101 Quản trị kinh doanh 200 
Xét kết quả học tập 

cấp THPT (học bạ) 
40 

1070/QĐ-

BGDĐT 
22/03/2018 BGDĐT 2006 

4. Đại học 7380107 Luật kinh tế 200 
Xét kết quả học tập 

cấp THPT (học bạ) 
100 

1070/QĐ-

BGDĐT 
22/03/2020 BGDĐT 2015 

5. Đại học 7480201 Công nghệ thông tin 200 
Xét kết quả học tập 

cấp THPT (học bạ) 
35 

1070/QĐ-

BGDĐT 
22/03/2018 BGDĐT 2006 

6. Đại học 7520201 Kỹ thuật điện 200 
Xét kết quả học tập 

cấp THPT (học bạ) 
30 

1070/QĐ-

BGDĐT 
22/03/2018 BGDĐT 2008 

7. Đại học 7580101 Kiến trúc 200 
Xét kết quả học tập 

cấp THPT (học bạ) 
20 

1070/QĐ-

BGDĐT 
22/03/2018 BGDĐT 2007 

8. Đại học 7580201 Kỹ thuật xây dựng 200 
Xét kết quả học tập 

cấp THPT (học bạ) 
20 

1070/QĐ-

BGDĐT 
22/03/2018 BGDĐT 2008 

9. Đại học 7220201 Ngôn ngữ Anh 200 
Xét kết quả học tập 

cấp THPT (học bạ) 
70 

1070/QĐ-

BGDĐT 
22/03/2018 BGDĐT 2006 

Tổng cộng: 385       
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Chỉ tiêu giữa các phương thức xét tuyển và giữa các ngành sẽ được điều chuyển trong 

tổng chỉ tiêu đã đăng ký đảm bảo năng lực đào tạo của từng ngành. 

3.5. Ngưỡng đầu vào 

- Xét tuyển dựa trên tổng điểm trung bình các môn trong tổ hợp các môn dùng để xét 

tuyển theo kết quả Học bạ Trung học phổ thông của 3 học kỳ (HK 1 lớp 11, HK2 lớp 11, HK1 

lớp 12) hoặc của 2 học kì năm học lớp 12 của các môn học đó hoặc; hoặc điểm trung bình chung 

của cả năm học lớp 12. 

- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào dự kiến: Tổng điểm trung bình 3 môn trong tổ hợp 

xét tuyển theo Học bạ THPT đạt từ 15,0 điểm trở lên hoặc điểm trung bình chung của cả năm 

học lớp 12 đạt từ 5,0 trở lên.  

3.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh dự tuyển vào các ngành của trường 

3.6.1. Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh 

 Trường thực hiện chính sách ưu tiên về khu vực và đối tượng ưu tiên như Quy chế tuyển 

sinh đại học chính quy hiện hành, trong đó khu vực ưu tiên của thí sinh được tính theo địa phương 

thí sinh tốt nghiệp. 

3.6.2. Hồ sơ đăng kí xét tuyển bao gồm 

- Phiếu đăng kí xét tuyển, sơ yếu lý lịch; 

- Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp THPT hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời THPT 

hoặc tương đương (đối với những người xét tuyển ngay trong năm tốt nghiệp), bản sao 

hợp lệ bằng tốt nghiệp Trung cấp, Trung cấp nghề, Cao đẳng, Cao đẳng nghề hoặc Đại 

học; 

- Bản sao hợp lệ Học bạ Trung học phổ thông hoặc tương đương, bảng điểm Trung cấp, 

Trung cấp nghề, Cao đẳng, Cao đẳng nghề hoặc Đại học; 

- Bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có); 

- Bản sao hợp lệ Giấy khai sinh; 

- 04 Ảnh 4x6;  

- 02 phong bì dán tem có ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh. 

3.6.3. Địa điểm đào tạo: Địa điểm đào tạo tại các cơ sở của Trường hoặc tại các đơn vị liên kết 

đào tạo với Trường trên toàn quốc. 

3.6.4. Nguyên tắc xét tuyển 

Căn cứ xét tuyển: Khi xét tuyển thí sinh nhà trường căn cứ vào các căn cứ sau đối với từng 

loại hình đào tạo: 

TT Loại hình đào tạo 
Căn cứ xét tuyển và ngưỡng đảm bảo 

chất lượng đầu vào 

1 Đối với người đã tốt nghiệp THPT  

Xét tuyển dựa trên tổng điểm trung bình 

3 môn trong tổ hợp xét tuyển theo kết 

quả Học bạ Trung học phổ thông của lớp 
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TT Loại hình đào tạo 
Căn cứ xét tuyển và ngưỡng đảm bảo 

chất lượng đầu vào 

12 hoặc điểm trung bình chung của cả 

năm học lớp 12 của thí sinh để xét tuyển. 

Nếu thí sinh không đạt điều kiện về xét 

theo tuyển theo học bạ thì có thể đăng kí 

tham dự kiểm tra, đánh giá năng lực đầu 

vào do Trường tổ chức 

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào dự 

kiến: Tổng điểm trung bình 3 môn trong 

tổ hợp xét tuyển theo Học bạ THPT đạt 

từ 15,0 điểm trở lên hoặc điểm trung 

bình chung của cả năm học lớp 12 đạt từ 

5,0 trở lên. 

2 
Liên thông từ Trung cấp chuyên 

nghiệp/Trung cấp nghề lên đại học 

Căn cứ kết quả học tập toàn khoá học 

(tính đến số lẻ 2 phần thập phân) bậc 

Trung cấp chuyên nghiệp/Trung cấp 

nghề của thí sinh để xét tuyển 

3 
Liên thông từ Cao đẳng/ Cao đẳng 

nghề lên đại học 

Căn cứ kết quả học tập toàn khoá học 

(tính đến số lẻ 2 phần thập phân) Cao 

đẳng/ Cao đẳng nghề của thí sinh để xét 

tuyển 

4 
Liên thông đối với người đã có bằng 

tốt nghiệp trình độc đại học trở lên  

Căn cứ kết quả học tập toàn khoá học 

(tính đến số lẻ 2 phần thập phân) Đại 

học của thí sinh để xét tuyển 

Nguyên tắc xét tuyển 

 - Xét tuyển lần lượt theo điểm xét tuyển (bao gồm cả điểm ưu tiên) từ cao xuống thấp cho 

đến khi đủ chỉ tiêu; 

- Nếu ở mức điểm trúng tuyển có nhiều thí sinh bằng điểm nhau dẫn đến vượt chỉ tiêu 

thì: 

a. Đối với đối tượng xét học bạ THPT: ưu tiên thí sinh có kết quả môn Toán/Ngoại ngữ 

năm lớp 12 cao hơn. 

b. Đối với người đăng kí xét tuyển liên thông: áp dụng tiêu chí phụ: người có điểm trung 

bình toàn khoá học (không tính điểm ưu tiên) cao hơn; Người tốt nghiệp ngành gần với ngành 

dự tuyển hơn.  

 - Nhà trường sẽ xét tuyển liên tục nhiều đợt trong năm cho đến khi đủ chỉ tiêu. 

3.6.5. Thời gian đào tạo 

 Sau khi thí sinh được công nhận trúng tuyển và làm thủ tục nhập học, Hội đồng xét tuyển 

công nhận tín chỉ của Nhà trường sẽ căn cứ kết quả học tập đã tích luỹ của sinh viên tại chương 

trình đào tạo đã được cấp văn bằng tổ chức xét công nhận tín chỉ đối với từng sinh viên. Thời 

gian đào tạo phụ thuộc vào số tín chỉ được xét công nhận nhiều hay ít nhưng không ít hơn 50% 
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thời gian thiết kế chuẩn của chương trình đào tạo. 

3.6.6. Thời gian tuyển sinh: Nhà trường tuyển sinh liên tục trong năm 

3.6.7. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển 

 - Miễn lệ phí xét tuyển 

- Lệ phí xét công nhận tín chỉ: 50.000đ/học phần 

3.6.8. Học phí dự kiến với sinh viên vừa làm vừa học; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng 

năm (nếu có) 

Học phí 450.000đ/1 tín chỉ (tương đương 1.450.000đ/sinh viên/1 tháng). Lộ trình tăng 

học phí theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Thủ tướng chính phủ. Dự kiến 

mức học phí năm học 2022-2023 và của cả khóa học như sau: 

TT Ngành/Chương trình 
Mã 

ngành 

Học phí/1SV/năm,  

năm học 2022-2023 

(VNĐ) 

Dự kiến học phí/1SV  

của cả khóa học 

(VNĐ) 

1 Kế toán 7340301 14,500,000 62,100,000 

2 Tài chính - Ngân hàng 7340201 14,500,000 62,550,000 

3 Quản trị kinh doanh 7340101 14,500,000 61,200,000 

4 Luật Kinh tế 7380107 14,500,000 62,550,000 

5 Công nghệ thông tin (*) 7480201 14,500,000 63,900,000 

6 Công nghệ thông tin (**) 7480201 14,500,000 74,250,000 

7 Kỹ thuật điện (*) 7520201 14,500,000 63,450,000 

8 Kỹ thuật điện (**) 7520201 14,500,000 77,400,000 

9 Kiến trúc 7580101 14,500,000 73,800,000 

10 Kỹ thuật xây dựng 7580201 14,500,000 73,800,000 

11 Ngôn ngữ Anh 7220201 14,500,000 63,450,000 

Ghi chú: (*): chương trình đào tạo bằng cử nhân 

 (**): chương trình đào tạo bằng kỹ sư 

IV. TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TỪ XA: theo đề án riêng. 

 Hưng Yên, ngày 07 tháng 7 năm 2022 
Cán bộ kê khai HIỆU TRƯỞNG 

Họ và tên: Hà Tú Cầu 

ĐT: 0913000202 

Email: hatucau@ecopark.edu.vn 
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